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	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:          /2026/QĐ-UBND
	Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2026


DỰ THẢO
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn thành phố Đồng Nai
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 58/2024/QH15, Luật số 71/2025/QH15, Luật số 84/2025/QH15, Luật số 93/2025/QH15, Luật số 95/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 130/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15, Luật số 146/2025/QH15 và Luật số 147/2025/QH15;
Căn cứ Luật Việc làm số 74/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 151/2025/NĐ-CP, Nghị định số 226/2025/NĐ-CP và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 226/2025/NĐ-CP và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 66/2026/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm;
Căn cứ Nghị định số 95/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg;
Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;
Căn cứ Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ;
Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định ban hành Quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm 2026 và thay thế Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Văn bản được viện dẫn tại Quyết định này và Quy định kèm theo được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
3. Quy định chuyển tiếp:
a) Nội dung hỗ trợ đào tạo nghề, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã được phê duyệt trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc quyết định hỗ trợ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa chi trả hoặc đang thực hiện thì tiếp tục thực hiện theo nội dung đã được phê duyệt. Việc điều chỉnh phương án, xử lý chi trả chậm và các trường hợp chuyển tiếp khác thực hiện theo pháp luật về đất đai;
b) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo nghề, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã nộp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được phê duyệt thì thực hiện theo Quyết định này, trừ trường hợp tại điểm a khoản này hoặc pháp luật có quy định chuyển tiếp khác;
c) Khoản vay đã ký hợp đồng tín dụng trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành tiếp tục thực hiện theo hợp đồng và pháp luật về tín dụng chính sách. Hồ sơ vay vốn chưa được phê duyệt và các nội dung tín dụng khác thực hiện theo pháp luật về tín dụng chính sách và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội;
d) Hợp đồng đặt hàng đào tạo nghề, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người có đất thu hồi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã ký trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành tiếp tục thực hiện theo hợp đồng và pháp luật có liên quan.
Điều 3. Trách nhiệm thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đồng Nai; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ Pháp chế các Bộ: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai;
- Công báo điện tử thành phố;
- Lưu: VT, KGVX (…b).
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QUY ĐỊNH
Mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn thành phố Đồng Nai
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người có đất thu hồi trên địa bàn thành phố Đồng Nai và trách nhiệm tổ chức thực hiện.
2. Đối tượng áp dụng:
a) Người thuộc hộ gia đình, cá nhân được hỗ trợ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 109 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15, Luật số 47/2024/QH15, Luật số 58/2024/QH15, Luật số 71/2025/QH15, Luật số 84/2025/QH15, Luật số 93/2025/QH15, Luật số 95/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 130/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15, Luật số 146/2025/QH15 và Luật số 147/2025/QH15 (sau đây gọi chung là người có đất thu hồi);
b) Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
c) Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các nội dung tại khoản 1 Điều này.
Điều 2. Thời hạn, nguyên tắc và điều kiện hỗ trợ
1. Người có đất thu hồi được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định thu hồi đất theo Điều 4 Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi.
2. Người có đất thu hồi được hỗ trợ đào tạo nghề một lần, hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng một lần theo khoản 5 Điều 5 và khoản 4 Điều 7 Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg. Việc thu hồi nhiều thửa đất hoặc qua nhiều đợt không làm phát sinh hỗ trợ lặp lại đối với cùng một người, cùng nội dung.
3. Việc hỗ trợ bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, nội dung, mức hỗ trợ; không thanh toán trùng khoản chi đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trường hợp đồng thời thuộc nhiều chính sách thì lựa chọn, áp dụng mức hỗ trợ theo quy định của từng chính sách.
4. Người được hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải là người lao động theo khoản 1 Điều 2 Luật Việc làm số 74/2025/QH15 và đáp ứng điều kiện của chính sách được hỗ trợ.
Chương II
MỨC HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ
Điều 3. Hỗ trợ đào tạo nghề
1. Đối với đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng:
a) Chi phí đào tạo: theo mức chi phí đào tạo từng nghề được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không vượt mức tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;
b) Người có đất thu hồi đồng thời thuộc đối tượng tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 4 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg được hưởng một mức hỗ trợ chi phí đào tạo cao nhất theo khoản 7 Điều 4 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg;
c) Tiền ăn, tiền đi lại: theo khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg.
2. Đối với đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: hỗ trợ học phí một khóa học theo mức thu thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, không vượt mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên tại Điều 9 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 66/2026/NĐ-CP. Không thanh toán trùng phần học phí đã được miễn, giảm hoặc được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
3. Người có đất thu hồi tham gia các trình độ đào tạo tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được vay vốn tín dụng học sinh, sinh viên theo khoản 3 Điều 5 Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg. Việc cho vay thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg.
Chương III
MỨC HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM
Điều 4. Hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước
1. Người có đất thu hồi được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai.
2. Mức vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm thực hiện theo khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều 5 Nghị định số 338/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm. Các nội dung cho vay khác thực hiện theo Chương II Nghị định số 338/2025/NĐ-CP và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Điều 5. Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
1. Nội dung và mức hỗ trợ thực hiện theo khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 30 Nghị định số 338/2025/NĐ-CP; nguyên tắc hỗ trợ thực hiện theo khoản 6 Điều 30 Nghị định số 338/2025/NĐ-CP.
2. Thẩm quyền quyết định, hồ sơ, trình tự, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo Điều 4, Điều 31 và Điều 32 Nghị định số 338/2025/NĐ-CP.
3. Người có đất thu hồi được vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo khoản 1 Điều 8 Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg. Mức vay, điều kiện bảo đảm tiền vay, thời hạn, lãi suất, hồ sơ, thủ tục và việc quản lý, xử lý nợ thực hiện theo Chương III Nghị định số 338/2025/NĐ-CP, pháp luật về tín dụng chính sách và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Chương IV
KINH PHÍ THỰC HIỆN
Điều 6. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được lập trong phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, tính trong chi phí đầu tư của dự án hoặc tổng kinh phí phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo khoản 4 Điều 5 và khoản 3 Điều 7 Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg. Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bảo đảm kinh phí đầy đủ, kịp thời theo phương án được phê duyệt.
2. Vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm vốn ngân sách trung ương cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn ngân sách địa phương ủy thác và các nguồn vốn hợp pháp khác theo pháp luật về việc làm, tín dụng chính sách. Việc chuyển nguồn Quỹ quốc gia về việc làm thực hiện theo Điều 36 Nghị định số 338/2025/NĐ-CP. Vốn tín dụng học sinh, sinh viên thực hiện theo chính sách tín dụng học sinh, sinh viên.
3. Vốn vay tại khoản 3 Điều 3, khoản 2 Điều 4 và khoản 3 Điều 5 Quy định này không tính vào kinh phí hỗ trợ trực tiếp trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
4. Việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh phương án và quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo pháp luật về đất đai, ngân sách nhà nước, đầu tư công và pháp luật có liên quan. Nhu cầu hỗ trợ phát sinh trong thời hạn tại khoản 1 Điều 2 Quy định này hoặc thay đổi chi phí hỗ trợ phải được rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh phương án; chỉ chi trả theo nội dung và kinh phí được phê duyệt.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Nội vụ
a) Chủ trì triển khai Quy định này; hướng dẫn hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
b) Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai tư vấn học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; phối hợp cung cấp thông tin tuyển dụng và chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
c) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quyết định hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Điều 4 Nghị định số 338/2025/NĐ-CP;
d) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; trước ngày 10 tháng 12 hằng năm và khi có yêu cầu, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Nội vụ kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 12 theo quy định.
2. Sở Tài chính
Hằng năm, trên cơ sở nhu cầu vốn do Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đồng Nai tổng hợp và khả năng cân đối ngân sách, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay theo quy định.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo
a) Hướng dẫn, kiểm tra hỗ trợ đào tạo nghề; phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho người có đất thu hồi;
b) Hướng dẫn cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp cung cấp thông tin về nghề, chương trình, thời gian đào tạo, học phí, chi phí đào tạo, khoản miễn, giảm, hỗ trợ học phí; xác nhận quá trình học tập, khoản thu, khoản hỗ trợ để lập phương án, thanh toán, quyết toán;
c) Tổng hợp kết quả hỗ trợ đào tạo nghề, gửi Sở Nội vụ trước ngày 05 tháng 12 hằng năm và khi có yêu cầu.
4. Sở Nông nghiệp và Môi trường
Hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng pháp luật về đất đai; phối hợp xác định đối tượng, lập, điều chỉnh phương án và xử lý vướng mắc theo chức năng, thẩm quyền.
5. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đồng Nai
a) Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục; tổ chức cho vay, quản lý, thu hồi vốn và xử lý nợ theo pháp luật về tín dụng chính sách và hướng dẫn nghiệp vụ của Ngân hàng Chính sách xã hội;
b) Tổng hợp nhu cầu, khả năng cân đối vốn; gửi Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn ngân sách địa phương ủy thác theo quy định;
c) Tổng hợp kết quả cho vay theo từng chương trình tín dụng đối với người có đất thu hồi, gửi Sở Nội vụ trước ngày 05 tháng 12 hằng năm và khi có yêu cầu.
6. Ủy ban nhân dân các xã, phường
a) Tuyên truyền chính sách; khảo sát nhu cầu, lập và tổ chức thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm; lấy ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến người có đất thu hồi theo pháp luật về đất đai;
b) Phối hợp với đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối chiếu hồ sơ đất đai, thành viên hộ gia đình, quyết định thu hồi đất, tình trạng đã hưởng hỗ trợ để xác định đúng đối tượng, thời hạn, nội dung hỗ trợ; không yêu cầu thêm hồ sơ, điều kiện trái quy định;
c) Rà soát nhu cầu phát sinh, chi phí hỗ trợ thay đổi trong thời hạn được hưởng chính sách; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh phương án; phối hợp bảo đảm kinh phí, chi trả đúng phương án được phê duyệt;
d) Tổng hợp kết quả thực hiện, gửi Sở Nội vụ trước ngày 05 tháng 12 hằng năm và khi có yêu cầu.
7. Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường rà soát đối tượng, nhu cầu; lập, tổng hợp kinh phí, đề xuất điều chỉnh phương án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; chi trả, quản lý hồ sơ, chứng từ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, dự án và phương án được phê duyệt.
8. Cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tổ chức, cá nhân có liên quan
a) Cung cấp thông tin về chương trình, thời gian đào tạo, học phí, chi phí, chứng từ thu, chi và khoản đã được hỗ trợ để tránh thanh toán trùng;
b) Thực hiện hợp đồng đào tạo, hợp đồng đặt hàng, chi trả, thanh toán, quyết toán kinh phí; chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ, chứng từ thuộc trách nhiệm của mình.
9. Cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh vướng mắc về Sở Nội vụ để tổng hợp, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.


